Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về gói thầu
· Chủ đầu tư: Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật/Bộ Quốc Phòng;
· Tên gói thầu: Gói thầu MS-03/AT Mua quần áo, giày hộ lao động năm 2026.
· Địa điểm thực hiện: Kho Đoàn tiếp nhận cung ứng 15/Bộ Tham mưu/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, phường Định Công, Hà Nội và tại các đơn vị quân đội khu vực miền trung, miền nam.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
· Loại hợp đồng: Trọn gói;
· Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung
[bookmark: _GoBack]- Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp trúng thầu sẽ cung cấp hàng hóa và dịch vụ đúng số lượng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trong E-HSMT, đồng thời cam kết hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất của nhà máy, sản xuất năm 2026. Hàng hóa có đầy đủ chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa.
- Yêu cầu về thời gian bảo hành: Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành hàng hóa. Thời gian bảo hành tất cả các sản phẩm nhà thầu cung cấp tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.
- Yêu cầu về khác: Nhà thầu phải vận chuyển, bàn giao đến địa điểm thực hiện. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc cung cấp, vận chuyển hàng hóa do nhà thầu chi trả.
- Nhà thầu phải cam kết có đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận chất lượng (CO/CQ) nếu sản phẩm là hàng hóa nhập khẩu; Phiếu xuất xưởng nếu là hàng hóa trong nước khi giao hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001; Giấy chứng nhận quản lý môi trường ISO 14001 của nhà sản xuất hàng hóa do Cơ quan có thẩm quyền cấp đúng với hàng hóa cung cấp cho gói thầu và còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.
2.2.  Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
Nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.
Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT. Trong đó các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu có thể hiện ở mục nào, trang nào tại tài liệu kỹ thuật gốc của nhà sản xuất hàng hóa (Catalog).
Với các yêu cầu về tính năng và công nghệ chi tiết của hàng hóa chào thầu, nếu trong catalog của nhà sản xuất không thể hiện rõ ràng hoặc cụ thể thì khi tham dự thầu nhà thầu có trách nhiệm đối chiếu những nội dung đó và bổ sung toàn bộ các tính năng, công nghệ đó trong bảng đáp ứng hàng hóa dự thầu của mình và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đó. Trong quá trình đánh giá và thực hiện hợp đồng nếu phát hiện nhà thầu kê khai gian lận hoặc cố tình giả mạo hồ sơ, nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 
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	Quần áo bảo hộ lao động (Cỡ số 3: 5.761 bộ; Cỡ số 4: 20.108 bộ; Cỡ số 5: 18.104 bộ; Cỡ số 6: 13.675 bộ)
	1. Yêu kỹ thuật
1.1. Yêu cầu chung
1.1.1. Yêu cầu ngoại quan
- Quần áo bảo hộ lao động phổ thông được sản xuất phải phù hợp với những quy định trong tiêu chuẩn này. Quần áo bảo hộ lao động phổ thông nam công nhân cần được xem xét đến tính tiện nghi đảm bảo sức khỏe và tiện nghi cho người lao động.
- Áo: Kiểu áo bludông (bo đai hở) dài tay, cổ bẻ cài cúc. Thân trước ngực có đề cúp; 2 túi ốp nổi có nắp, đáy túi và nắp túi vát góc, nắp túi cài cúc; nẹp áo cài 7 cúc và 1 cúc chân cổ. Tay áo có măng séc cài cúc.
- Quần: Kiểu quần âu dài, cạp rời có 2 túi chéo ốp liền, có 2 ly trước và 2 ly sau. Cạp quần cài cúc và cá điều chỉnh tăng giảm vùng bụng ở 2 bên sườn bằng 2 cúc, có 6 dây vắt xăng để luồn dây lưng, cửa quần mở suốt cài 3 cúc; gấu quần có đính cúc bên dọc quần và dây khuyết bên giàng quần.
1.1.2. Yêu cầu về đồng bộ
Quần áo bảo hộ lao động phổ thông phải bảo đảm đầy đủ quần, áo.
1.1.3. Yêu cầu về nguyên liệu
- Quần, áo được may bằng vải Gabađin Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh công nhân hoặc theo mẫu màu quy định (theo thẩm duyệt);
- Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính; cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính.
[bookmark: _Toc529089734][bookmark: _Toc530908440][bookmark: _Toc532179459][bookmark: _Toc532200537]1.2. Chỉ tiêu kỹ thuật
1.2.1 Kích thước cơ bản
Bảng 1.1 - Chỉ tiêu kỹ thuật vải Gabadin Peco
	Tên chỉ tiêu
	Mức/yêu cầu

	1. Thành phần sợi, %
	65/35 (± 2)

	2. Chỉ số sợi, Nm:
	

	- Dọc
	76/2 (± 3)

	- Ngang
	76/2 (± 3)

	3. Kiểu dệt
	Vân chéo 2/2

	4. Mật độ sợi, sợi/10 cm:
	

	- Dọc
	520 ± 10

	- Ngang
	260 ± 10

	5. Khối lượng vải theo bề mặt, g/m2
	220 ± 10

	6. Khổ rộng vải, cm
	150 ± 2

	7. Độ bền kéo đứt băng vải, N, không nhỏ hơn:
	

	- Dọc
	1 670

	- Ngang
	770

	8. Sự thay đổi kích thước sau giặt (60 °C), %, không lớn hơn:
	

	- Dọc
	1,5

	- Ngang
	1,5

	9. Độ bền màu với giặt xà phòng (60 °C), cấp, không nhỏ hơn:
	

	- Phai
	4

	- Dây
	3 - 4

	10. Độ bền màu với ma sát, cấp, không nhỏ hơn:
	

	- Khô
	4

	- Ướt
	3 - 4

	11. Độ bền màu với mồ hôi, cấp, không nhỏ hơn:
	

	- Phai
	4

	- Dây
	4

	12. Độ bề màu với nước biển, cấp, không nhỏ hơn:
	

	- Phai
	4

	- Dây
	4

	13. Độ bền màu với ánh sáng nhân tạo, cấp, không nhỏ hơn
	4

	14. Hàm lượng formaldehyt tồn dư trên vải, mg/kg, không lớn hơn
	75

	15. Độ lệch màu so với màu mẫu chuẩn (AE), không lớn hơn
	1,2


- Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định tại Bảng 1.2;
Bảng 1.2 - Chỉ tiêu kỹ thuật cúc nhựa
Kích thước tính bằng milimét
	Tên chỉ tiêu
	Mức/yêu cầu

	1. Đường kính toàn bộ
	15 ± 0,2

	2. Đường kính trong (mặt trước)
	11,6 ±0,2

	3. Độ dày tâm
	3 ± 0,2

	4. Độ dày cạnh
	2,2 ± 0,2

	5. Đường kính lỗ chi
	2 ± 0,1

	6. Khoảng cách tầm - tâm lỗ chi
	2,5 ± 0,05

	7. Số lỗ chỉ, lỗ
	4


- Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định tại Bảng 1.3.
Bảng 1.3 - Chỉ tiêu kỹ thuật chỉ Peco 60/3
	Tên chỉ tiêu
	Mức/yêu cầu

	1. Chỉ số sợi, Nm
	60/3 (± 2)

	2. Mối đứt/5 000 m, mối đứt, không lớn hơn
	4

	3. Độ giãn dứt, %, không lớn hơn
	16

	4. Độ bền, cN, không nhỏ hơn
	1 000

	5. Độ săn, vòng xoắn/mét
	800 ± 20

	6. Sai lệch độ săn, %
	3,5

	7. Độ bền màu với giặt xà phòng (60 °C), cấp, không nhỏ hơn:
	

	- Phai
	4

	- Dây
	4

	8. Độ bền màu với ma sát, cấp, không nhỏ hơn:
	

	- Khô
	3 - 4

	- Ướt
	3 - 4


- Quần áo bảo hộ lao động phổ thông gồm các cỡ 3, 4, 5 và 6. Thông số kích thước cơ bản của áo, quần được quy định tại Bảng 1.4. 
1.2.2. Yêu cầu về cắt
- Các chi tiết của sản phẩm khi cắt phải đảm bảo ngang canh thẳng sợi;
- Các chi tiết cắt dọc sợi vải: Thân áo, tay áo, nẹp trong cổ áo, túi áo, cầu vai, măng séc, cá vai; thân quần, cạp quần, túi quần, moi, dây vắt xăng;
- Các chi tiết cắt ngang sợi vải: Nắp túi áo, lót cạp quần.
1.2.3. Yêu cầu về các đường may
- Dùng kim số 14 để may, các mũi chỉ phải đều đặn, không bỏ mũi, sùi chỉ, nhăn vải, không sểnh tuột chỉ;
- Các đường may phải đảm bảo từ 5 đến 6 mũi chỉ/1 cm. Đầu và cuối các đường may như đầu túi, cửa quần, dây lưng, dây vai và đường may cuối cùng lại mũi 3 lần chỉ dài 1 cm chồng khít lên nhau, cắt sạch chỉ thừa, không sểnh sót, bỏ mũi, sùi chỉ dăn dúm;
- Tra tay áo phải tròn đều êm canh, không cầm, bai nhăn dúm. Túi phải cân đối, đúng vị trí. Cổ áo, ve áo 2 bên phải đều nhau;
- Đường may cách mép 0,1 cm: 
+ Đối với áo: Chân cổ, chân măng séc, hộp túi, chân đai áo, xung quanh mác đơn vị sản xuất;
+ Đối với quần: Mí đáp moi, moi cúc quần, dây vắt xăng, mí dây khuyết;
- Đường may cách mép 0,2 cm: Xung quanh nhám dính;
- Đường may cách mép 0,4 cm: Diễu cổ, nẹp, cá vai, nắp túi, xung quanh măng séc, cá đai điều chỉnh tăng giảm, cạnh đai; phía trên sống cạp quần, đầu cạp quần, xung quanh lót túi quần;
- Đường may song song cách nhau 0,6 cm: Đường diễu gáy túi áo, đường tra tay, sườn áo, đề cúp thân trước, nách, bụng tay, vai con, chân cầu vai, chân cá sườn áo; đường may dọc quần, chắp đũng, cửa quần;
- Đường may cách mép 0,7 cm: Miệng túi chéo quần;
- Đường may cách mép 1 cm: Gấu tay áo, tra tay, chắp sườn, chắp bụng tay áo; đường may chắp giàng, dọc quần;
- Đường may vắt sổ 3 chỉ: Moi, cạp, gấu, đai, măng séc;
- Đường may vắt sổ 5 chỉ: Tra tay, chắp sườn, dọc giàng, đũng.
1.2.4. Yêu cầu về thùa khuyết, đính cúc
- Khuyết thùa phải đều, sát chỉ không nhăn dúm, tuột chân, mật độ 14 mũi/1 cm chắc chắn không sổ tuột; chiều rộng lỗ khuyết phải lớn hơn đường kính cúc 0,1 cm;
- Khuyết thùa dọc nẹp áo bên trái của người mặc, cách mép ngoài nẹp 1 cm, khuyết rộng 1,6 cm; 
- Vị trí cúc đính ngang với khuyết thùa, tối thiểu có 12 chỉ qua 2 lỗ nút chắc chắn, không sổ tuột, không làm nhăn mặt vải, cắt sạch các đầu chỉ thừa.
1.2.5. Yêu cầu về là
- Áo may xong được là trên bàn là hơi có nhiệt độ phù hợp với nguyên liệu, là phẳng các chi tiết lần ngoài, là định vị cổ;
- Quần may xong được là trên bàn là hơi có nhiệt độ phù hợp với nguyên liệu, là rẽ đường dọc, giàng quần, toàn bộ mặt ngoài của quần, là phẳng theo ly quần từ chân cạp xuống hết ống quần.
1.3. Yêu cầu về chất lượng
Quần áo BHLĐ phải đảm bảo hình dáng kích thước , yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm phải sạch sẽ, không dây dầu ố bẩn, không kẻ phấn viết chữ lên mặt phải của sản phẩm. Màu sắc đồng đều, cùng chủng loại nguyên liệu.
1.3.1. Phương pháp kiểm tra sản phẩm
a) Tỷ lệ kiểm tra
- Sản phẩm được kiểm tra chất lượng 100% trước khi nhập kho.
- Khi giao nhận lấy mẫu từ  5  10 % tổng số lô hàng để phúc tra chất lượng 
b) Kiểm tra yêu cầu chung
- Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường phải đạt yêu cầu theo quy định tại 1.1.1.
- Kiểm tra đồng bộ: Kiểm tra đồng bộ bằng mắt thường phải đạt yêu cầu theo quy định tại 1.1.2.
- Kiểm tra nguyên liêu: Nguyên liệu sản xuất phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra trước khi đưa vào sản xuất. Kiểm tra chủng loại, chất lượng nguyên vật liệu thông qua giấy chứng nhận hợp chuẩn; phiếu chứng nhận hợp cách hoặc biên bản kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm tra phải đạt yêu cầu theo quy định tại 1.1.3.
- Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật: Trải sản phẩm trên bàn phẳng, đo kích thước sản phẩm theo chiều dài, chiều rộng bằng thước dây, đo kích thước đường kính cúc bằng thước cặp. Kết quả kiểm tra phải đạt yêu cầu theo quy định tại 1.2.
- Kiểm tra chất lượng: đạt yêu cầu theo quy định tại 1.3.
2. Xử lý chung
Quần áo bảo hộ lao động phổ thông nam sau sản xuất kiểm tra phải đạt các yêu cầu theo quy định tại Tiêu chuẩn này. Trường hợp kiểm tra không đạt yêu cầu theo quy định tại Tiêu chuẩn này phải tiến hành kiểm tra lại với số lượng mẫu gấp đôi cũng lấy từ chính lô sản phẩm đó. Trường hợp kiểm tra lại vẫn không đạt yêu cầu thì không được đưa vào sử dụng.
3. Ghi nhãn - Bao gói - vận chuyển - bảo quản:
3.1. Ghi nhãn
- Nhãn dệt có đầy đủ các thông tin: Kích thước nhãn, tên sản phẩm, tên đơn vị sản xuất, năm sản xuất, ký hiệu vải; nhãn dệt áo được gắn vào lần lót cổ, giữa chân cổ áo, may mí xung quanh; nhãn dệt quần được gắn vào lót cạp thân sau chính giữa cạp;
- Nhãn cỡ số được in trên màng sợi Polyeste tráng bột giấy; nhãn cỡ số của áo được gắn sát nhãn dệt (về phía gấu) mặt số lên trên. Nhãn cỡ số của quần được gắn vào giữa cạnh phía dưới của nhãn dệt, mặt số lên trên.
3.2. Bao gói
- Quần áo được đóng bằng túi PE ( giấy cráp + bao PP dệt rác rắn).
- Số lượng 25 bộ trên kiện.
- Số lượng từng cỡ trong kiện.	
- Cách gấp:
- Áo : Gấp theo nẹp áo, gấp dọc thân trước lên thân sau, gấp tay dọc theo thân trước, Gấp đôi ở 1/3 chiều dài áo ( từ dưới lên ).
- Quần : Gấp dọc theo ly quần, gấp đôi chiều dài quần.
- Áo được đặt trong quần cứ 5 bộ trở đầu đuôi.
3.3. Vận chuyển:
Khi vận chuyển sản phẩm được bao gói theo quy định. Không được để hàng rời, hàng xếp trên xe phải che đạy kỹ tránh bị dột khi mưa, sàn xe phải sạch sẽ, không có đinh và các vật cứng gấy ảnh hưởng đến sản phẩm.
3.4. Bảo quản:
Sản phẩm bảo quản trong kho phải để nơi khô ráo, thoáng. Mặt sàn phải được kê cao so với mặt nền 0,5m, cách tường 1m, khối hàng không được xếp quá cao và cách trần 1m, không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và tránh nơi ẩm ướt ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Bảng 1.4 - Thông số kích thước
- Thông số kích thước cơ bản của áo được quy định tại Bảng 1.4.1
Kích thước tính bằng centimét
	Tên chỉ tiêu
	Mức
	Dung sai
±

	
	Cỡ 3
	Cỡ 4
	Cỡ 5
	Cỡ 6
	

	I. Thân sau:
	
	
	
	
	

	1. Chiều dài thân sau từ chân cổ đến hết gấu
	66,0
	68,0
	70,0
	72,0
	0,5

	2. Chiều rộng ngang vai
	46,0
	48,0
	49,0
	50,0
	0,5

	3. Chiều rộng ngang nách thân sau
	55,0
	57,0
	59,0
	61,0
	0,5

	4. Bản to đai áo
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	0,2

	5. Chiều rộng ngang đai thân sau
	53,0
	55,0
	57,0
	59,0
	0,5

	6. Chiều dài đai toàn bộ (cài hết cúc)
	96,0
	100,0
	104,0
	108,0
	0,5-1

	7. Chiều rộng bản cầu vai giữa cổ
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	0,1

	II. Thân trước:
	
	
	
	
	

	1. Chiều dài thân trước từ đỉnh vai đến hết gấu
	64,0
	66,0
	68,0
	70,0
	0,5

	2. Chiều rộng thân trước ngang gầm nách
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	0,5

	3. Chiều ngang đai thân trước
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	0,5

	4. Chiều dài túi
	14,0
	14,0
	14,5
	14,5
	0,1

	5. Chiều rộng miệng túi
	12,0
	12,0
	12,5
	12,5
	0,1

	6. Túi cách mép nẹp
	5,5
	6,0
	6,0
	6,5
	0,1

	III. Tay áo:
	
	
	
	
	

	1. Chiều dài tay
	57,0
	59,0
	61,0
	63,0
	0,5

	2. Chiều rộng 1/2 bắp tay
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	0,2

	3. Chiều dài măng séc
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	0,2

	4. Bản to măng séc
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	0,1

	IV. Cổ áo:
	
	
	
	
	

	1. Chiều rộng cổ áo
	37,0
	39,0
	41,0
	43,0
	0,3

	2. Chiều rộng bản cổ
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	0,1

	3. Chiều rộng đầu cổ
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	0,1

	V. Chia khuy:
	
	
	
	
	

	1. Khuy thứ nhất cách chân cổ
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	0,1

	2. Khuy dưới cách chân đai
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	0,1

	3. Khoảng cách các khuyết còn lại
	Chia đều cho các khoảng


- Thông số kích thước cơ bản của quần được quy định tại Bảng 1.4.2.
Kích thước tính bằng centimét
	Tên chỉ tiêu
	Mức
	Dung sai
±

	
	Cỡ 3
	Cỡ 4
	Cỡ 5
	Cỡ 6
	

	1. Chiều dài quần (không tính cạp quần)
	91,0
	94,0
	97,0
	100,0
	1

	2. Chiều rộng toàn bộ cạp
	79,0
	83,0
	87,0
	91,0
	0,8

	3. Bản to cạp quần
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,1

	4. Chiều rộng thân trước ngang đũng
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	0,3

	5. Chiều rộng thân sau ngang đũng
	36,5
	38,0
	39,5
	40,5
	0,3

	6. Chiều dài cửa quần (không tính cạp quần)
	22,0
	22,5
	23,0
	24,0
	0,2

	7. Chiều rộng ống 1/2
	21,0
	22,0
	22,0
	23,0
	0,2

	8. Chiều dài miệng túi chéo
	16,5
	17,0
	17,0
	17,0
	0,1

	9. Chiều dài túi chéo
	25,0
	25,5
	26,0
	26,5
	0,1

	10. Miệng túi chéo cách dọc quần
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	0,1

	11. Chiều rộng gấu quần
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	0,1




	2
	Giầy bảo hộ lao động (Cỡ số 37: 52 đôi; Cỡ số 38: 3.137 đôi; Cỡ số 39: 9.180 đôi; Cỡ số 40: 17.490 đôi; Cỡ số 41: 14.153 đôi; Cỡ số 42: 9.889 đôi; Cỡ số 43: 3.747  đôi).
	1. Yêu cầu chung
1.1 Yêu cầu ngoại quan 
- Hình dáng sản phẩm (Cụ thể tại Mục 3-Bản vẽ)
- Đôi giày phải cân đối, không lệch vẹo, nhăn vặn, dúm
- Mũ không dây bẩn, dính dầu mỡ, sờn, rách (kể cả viền). Lót bồi không được bong dộp. Đường may đều, đúng quy định, không sùi chỉ, bỏ mũi, không sểnh tuột chỉ. Cuối các đường may phải may lại mũi. Ô dê tán tròn, cuộn đều. 
- Bề mặt cao su bóng lì, không phồng dộp, không thiếu khuyết cao su. Mép đế cao su và vải không được bong. Lót tẩy EVA dán bồi lớp vải.
1.2. Yêu cầu nguyên vật liệu
1.2.1. Vải may mũ giày
- Vải may mũ giày: Là vải bạt 4 x 4 và vải chéo mộc.
- Chỉ tiêu kỹ thuật vải may mũ giày quy định tại Bảng 2.1
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu kỹ thuật vải may mũ giày
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	
	Vải bạt 4 x 4
	Vải chéo mộc

	Kiểu dệt
	Vân điểm
	Vân chéo

	Mật độ sợi, sợi/10cm:
	
	

	Dọc
	180 ± 5
	290 ± 7

	Ngang
	110 ± 5
	230 ± 7

	Độ bền kéo đứt băng vải, N, không nhỏ hơn.
	
	

	Dọc
	1800
	450

	Ngang
	1200
	310

	Khối lượng theo bề mặt vải, g/m2
	380 ± 10
	115 ± 6


1.2.2. Đế cao su: độ bền liên kết cao su bím - vải, vải - vải:
 Chỉ tiêu kỹ thuật đế cao su, độ bền liên kết cao su bím - vải, vải - vải quy định tại Bảng 2.2:
Bảng 2.2: Chỉ tiêu kỹ thuật đế cao su, độ bền liên kết cao su bím - vải, vải - vải.

	Stt
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	1.
	Lực kéo đứt cao su đế
	

	
	- Nguyên thủy, N/cm2, không nhỏ hơn
	1100

	
	- Sau lão hóa (72h  700C ) (N/cm2), không nhỏ hơn
	900

	2.
	Độ giãn dài cao su đế khi kéo đứt
	

	
	- Nguyên thủy (%), không nhỏ hơn
	400

	    

	- Sau lão hóa (72h x 700C) (%), không nhỏ hơn
	350

	3.
	Lượng mài mòn cao su đế (Cm3/1,61km), không lớn hơn.
	1,5

	4.
	Độ bền liên kết
	

	
	- Giữa cao su đế - vai mũ giày (N/cm), không nhỏ hơn
	35

	
	- giữa vải bạt và vải phin lót (N/cm), không nhỏ hơn
	3

	5.
	Độ cứng cao su đế, Shorea - SoA
	

	
	- Nguyên thủy 
	60 ± 5

	
	- Sau lão hóa (72h  70 0C) (Shorea- SoA).
	65 ± 5


1.2.3. Băng viền mũ giày
- Mép các chi tiết được viền bằng vải ka tê, chỉ tiêu kỹ thuật vải ka tê quy định tại Bảng 1.
1.2.4.  Chỉ may mũ giày:
 Chỉ may mũ giày là chỉ Peco 70/6, màu xanh và màu trắng (dùng theo màu vải).
1.2.5. Ô dê nhôm
 Chỉ tiêu kỹ thuật ô dê nhôm được quy định trong Bảng 2.3:
Bảng 2.3 - Chỉ tiêu kỹ thuật ô dê nhôm
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	1. Độ dày, mm:
	0,5 ± 0,1

	2. Đường kính vành ngoài,mm
	10 ± 0,2

	3. Đường kính lỗ, mm
	5 ± 0,1

	4. Chiều cao, mm
	6,5 ± 0,2


1.2.6. Dây buộc giày
 Chỉ tiêu kỹ thuật dây buộc giày được quy định trong Bảng 2.4. 
Bảng 2.4 - Chỉ tiêu kỹ thuật dây buộc giày.
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	Loại sợi
	Petex

	Màu sắc
	Xanh

	Kiểu dệt
	Dệt kim, dệt ống

	Chiều dài khoảng bọc nhựa hai đầu, mm
	12 ÷ 15 mm

	Chiều dài dây buộc , mm
	600 ± 50

	Tên chỉ tiêu
	Mức

	Chiều rộng dây, mm
	8 ± 05

	Lực kéo đứt dây, N, không nhỏ hơn
	450

	Độ giãn dài khi đứt, %, không lớn hơn
	65


2. Chỉ tiêu kỹ thuật
Thông số kích thước thành phẩm giày vải thấp cổ bảo hộ được quy định trong Bảng 2.5.
Bảng 2.5 - Chỉ tiêu kỹ thuật giày vải thấp cổ bảo hộ
                               Kích thước tính bằng milimét
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	
	Cỡ 37
	Cỡ 38
	Cỡ 39
	Cỡ 40
	Cỡ 41
	Cỡ 42
	Cỡ 43
	

	1. Chiều dài mũi giày 
	87
	90
	93
	96
	99
	102
	105
	2

	2. Chu vi cổ giày
	266
	270
	274
	278
	282
	286
	290
	2

	
3. Chiều cao hậu
	41
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	1

	4. Khoảng cách tâm ô dê
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	1

	5. Số ô dê/ nẹp
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	-

	6. Bản rộng nẹp ô dê
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	2

	7. Khoảng cách đương may đôi
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	1

	8. Mật độ mũi chỉ, mũi/cm
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0,5

	9. Chiều dài đế giày
	245
	250
	255
	260
	265
	270
	275
	2

	Chú thích: Dùng thước dây có chia độ đến mm để đo:
- Mục 1: Đo giữa trục giày từ cạnh dưới viền bím cao su má giày đến điểm mép cửa lắc.
- Mục 2: Đo quanh mép cổ giày (đo ngoài).
- Mục 3: Đo từ mép trên của đế cao su đến mép cổ giày (đo ngoài). 
- Mục 8: Đo chiều dài mặt đế (đo ngoài).


3. Phương pháp kiểm tra
3.1. Lấy mẫu:
- Kiểm tra 5% đến 10% tổng số hàng trong lô hàng;
- Mỗi lô hàng phải có phiếu báo kết quả thử nghiệm vật tư đầu vào, ký nhãn hiệu, số thứ tự, lô hàng sản xuất trong năm, có giấy chứng nhận chất lượng, có chữ ký và đóng dấu KCS của doanh nghiệp. 
3.2. Kiểm tra yêu cầu chung
3.2.1. Kiểm tra ngoại quan
Quan sát kiểm tra ngoại quan, yêu cầu đảm bảo như quy định trong 1.1.
3.2.2. Kiểm tra nguyên vật liệu
Kiểm tra nguyên liệu, bán thành phẩm tại cơ sở sản xuất. Nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các nguyên liệu, bán thành phẩm (vải, lót, đế giày, dây buộc, ô dê...) phải đạt các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật trước khi đưa vào sản xuất; nguyên phụ liệu đúng chủng loại, từng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng; yêu cầu bảo đảm theo 1.2.
3.2.3. Kiểm tra nguyên liệu
- Yêu cầu chung khi kiểm tra cơ lý theo TCVN 1592:2018;
- Xác định khối lượng riêng theo TCVN 4866:2013;                                                                                       
- Xác định độ bền kéo và độ giãn dài theo TCVN 4509:2006;
- Xác định lượng mài mòn theo TCVN 4503:2009;
- Xác định độ cứng Shore theo TCVN 4502:2008;
- Lấy mẫu thử theo TCVN 1947:2008;
- Xác định độ bền đứt và độ giãn dài theo TCVN 1754:2008;
- Xác định chiều rộng và chiều dài vải theo TCVN 7834:2007;
- Xác định độ dày của vải dệt thoi và dệt kim theo TCVN 5071:2007;
- Xác định mặt độ sợi theo TCVN 1756:2008;
- Kiểm tra độ bền kéo đứt dây buộc: Kéo trên máy cường lực, kéo nguyên dây, khoảng cách ngàm 100mm, tốc độ kéo 200 mm/min.
3.3. Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật
- Phương pháp kiểm tra: Sử dụng phương tiện đo quy định trong Bảng 1 để kiểm tra;
- Nội dung kiểm tra: Theo Mục 2 trong tiêu chuẩn.
4. Xử lý chung
Kết quả kiểm tra của mẫu lấy từ mỗi lô sản phẩm phải đạt các yêu cầu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn này mới được nghiệm thu. Trong trường hợp kiểm tra lần thứ nhất không đạt yêu cầu phải kiểm tra lần thứ hai với số lượng gấp đôi cũng tại chính lô sản phẩm đó. Nếu kết quả kiểm tra vẫn không đạt yêu cầu thì lô sản phẩm không được nghiệm thu. 
- Sản phẩm loại A1: Đạt các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong tiêu chuẩn này.
- Sản phẩm loại A2: Đạt các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong tiêu chuẩn này nhưng cho phép có một trong các lỗi sau: 
+ Một số chi tiết lắp ghép của sản phẩm nằm ngoài dung sai cho phép, có hai lõi về kỹ thuật may hoặc nguyên liệu nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
+ Vệ sinh công nghiệp có một vài vị trí chưa sạch.
Sản phẩm A1: Không nhỏ hơn 95 % tổng số sản phẩm trong lô hàng.
5. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản
5.1. Ghi nhãn
- Phần gầm đế giày được đúc nổi Tên của cơ quan chủ quản, tên đơn vị sản xuất, cỡ số;
- Trong mỗi kiện hàng có phiếu đóng gói, phiếu đóng gói có nội dung:
 Nội dung phiếu bao gói: 
+ Tên cơ quan đặt hàng;      + Tên sản phẩm;                         
+ Đơn vị sản xuất;               + Số lượng;                                
+ Khối lượng;                      + Ngày      tháng      năm.
- Mặt ngoài dọc kiện hàng in nội dung:
+ Tên sản phẩm;                   
+ Cỡ số;                              + Số lượng;                                  
+ Ký hiệu lô hàng;              + Đơn vị sản xuất;                       
+ Khối lượng;                     + Ngày      tháng      năm;
5.2. Bao gói
- Mỗi đôi giày được đặt úp phần vải vào nhau, bên ngoài bọc phiếu bao gói. Sản phẩm được đóng trong bao PP kích thước D  x R
- Sản phẩm đóng trong bao PP, 50 đôi/ bao;
- Số lượng sản phẩm trong một lô hàng không lớn hơn 5000 đôi.
5.3. Vận chuyển
- Khi vận chuyển sản phẩm phải được bao gói theo quy định;
- Sản phẩm được vận chuyển bằng phương tiện vận tải thông dụng, được che đậy cẩn thận tránh bị mưa nắng.
5.4. Bảo quản
- Sản phẩm để nơi khô ráo, không dính dầu mỡ, hóa chất;
- Sản phẩm xếp gọn gàng, chồng lên nhau không quá 5 kiện;
- Sản phẩm được bảo quản trong kho khô ráo, đặt cách sàn không nhỏ hơn 50 cm, cách tường và  trần khoảng 70 cm.


Ghi chú: Trường hợp tại thời điểm kiểm tra thử nghiệm, nếu đơn vị thử nghiệm có sự thay đổi về phương pháp thử theo tiêu chuẩn Việt Nam thì phương pháp thử mới được cập nhật thay thế phương pháp thử cũ. 
2.3. Các yêu cầu khác
	- Nhà thầu phải cung cấp kết quả thử nghiệm nguyên liệu tại các phòng thử nghiệm được công nhận (Vilas, Las):
	+ Đối với quần áo bảo hộ lao động: chỉ tiêu kỹ thuật vải Gabadin Peco theo tại Bảng 1.1 và chỉ tiêu kỹ thuật chỉ Peco 60/3 theo Bảng số 1.3;	
	+ Đối với giày bảo hộ lao động: chỉ tiêu kỹ thuật vải may mũ giày theo Bảng 2.1; chỉ tiêu kỹ thuật đế cao su, độ bền liên kết cao su bím - vải, vải - vải theo  Bảng 2.2.
· Trong quá trình đánh giá hồ sơ, tại bước đánh giá về kỹ thuật, để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực kỹ thuật tốt nhất; trong vòng 05 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải cung cấp mẫu sản phẩm (01 bộ quần áo bảo hộ lao động, cỡ số 5 và 01 đôi giày vải bảo hộ lao động, cỡ số 41) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT;
· Hàng hóa phải được bao gói trong túi nilon, đựng trong bao PP, được niêm phong và vận chuyển đến địa điểm giao hàng theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo chất lượng khi giao hàng;
· Sản phẩm: Quần áo bảo hộ có gắn nhãn mác của nhà sản xuất; Giầy vải bảo hộ có đúc tên nhà sản xuất phía dưới đế sản phẩm;
· Việc kiểm tra của Chủ đầu tư chỉ mang tính chất xác suất. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của mình;
· Khi nhận hàng hóa, đại diện Chủ đầu tư phải tiến hành kiểm tra hàng hóa. Nếu hàng hóa đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, đại diện Chủ đầu tư sẽ ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có:
	Danh  mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	Số 01
	Bản vẽ áo bảo hộ lao động
	Bảo vệ người lao động.

	Số 02
	Bản vẽ quần bảo hộ lao động
	Bảo vệ người lao động.

	Số 03
	Bản vẽ giày bảo hộ lao động
	Bảo vệ người lao động.


1. Bản vẽ số 01: Áo bảo hộ lao động
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2. Bản vẽ số 02: Quần bảo hộ lao động
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3. Bản vẽ số 03: Giày bảo hộ lao động
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Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa của Chủ đầu tư.
1. Kiểm tra phiếu báo kết quả thử nghiệm vật tư đầu vào; kiểm tra biên bản kiểm nghiệm thành phẩm xuất xưởng.
2. Kiểm tra số lượng, chủng loại, đồng bộ của hàng hóa (theo Hợp đồng). 
- Kiểm tra 100 % số lượng hàng hóa, đồng bộ với các nội dung:
+ Kiểm đếm số lượng, chủng loại; kiểm tra đồng bộ của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. 
+ Tình trạng bên ngoài: Hình thức mỹ quan, sự phù hợp về hồ sơ và thực tế hàng hóa, bao gói sản phẩm.
3. Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của hàng hóa
- Số lượng: lấy mẫu 10% tổng số lượng hàng hóa để tiến hành kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật.
- Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật hàng hóa, so sánh với nội dung yêu cầu trong E-HSMT.
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